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TIÊU CHUẨN 1. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Tiêu chí 1.1

Phương hướng, 
chiến lược xây 
dựng và phát 

triển nhà 
trường

1 [H1-1.1-01] Hồ sơ chiến lược nhà 
trường (Chiến lược phát 
triển nhà trường;  Kế hoạch 
giám sát việc thực hiện kế 

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1q_0AOx
q4Dl7tqPpe5mnLQRqXiq
LZW_JZ



hoạch chiến lược nhà 
trường; Biên bản rà soát kế 
hoạch chiến lược)

2 [H1-1.1-02] Sổ ghi biên bản họp cơ quan x TKHĐ https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1rRnKeY
EkT_XS6LbN9Cam_SLei
9PW25cH

3 [H1-1.1-03] Báo cáo hoạt động của chi 
bộ, Nghị quyết ĐH chi bộ

x Chi bộ x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1MY0sbS
CrFWwfR_lUPzqKbAh1J
kk5BBJ4



1 [H1-1.2-01] Hồ sơ hội đồng trường 
(Quyết định thành lập hội 
đồng trường; bổ nhiệm chủ 
tịch Hội đồng trường; Kế 
hoạch Hội đồng trường;  
Biên bản Hội đồng trường; 
Báo cáo sơ kết hội đồng 
trường)

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1EwZfNC
Nx3-
_2vsK1ydv68hKGez_rQS
Ze

2 [H1-1.2-02] Hồ sơ Hội đồng thi đua 
khen thưởng- Kỉ luật

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1gVAFlW
t9X7WHczMawhqvNUNh
Dl2yHYYt

Tiêu chí 1.2

Hội Đồng 
trường (Hội 

đồng quản trị 
đối với trường 
tư thục) và các 
Hội đồng khác

3 [H1-1.2-03] Hồ sơ các hội đồng khác x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1Ox048JD
bbrHx4ce73fsNkYCJO-
YCrjjn



1 [H1-1.3-01]
Hồ sơ chi bộ (Quyết định 
chuẩn y chi ủy, chi bộ và 
danh sách đảng viên;  Kế 
hoạch Chi bộ; Biên bản 
họp; Kết quả đánh giá hàng 
năm)

x Chi bộ x

https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1NNlAw
NF9RZEMlgwoDGJ5lkrJ
Ci7bkqum

2 [H1-1.3-02] Hồ sơ công đoàn (Quyết 
định chuẩn y BCH Công 
đoàn và danh sách công 
đoàn viên;  Kế hoạch công 
đoàn;  Biên bản các năm; 
kết quả xếp loại hang năm)

x Công 
đoàn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1kSP14Ly
kI5IZzKpIzO08xgVKZF6
2smF6

Tiêu chí 1.3

Tổ chức Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam, các Đoàn 

thể và các tổ 
chức khác 
trong nhà 

trường

3 [H1-1.3-03] Hồ sơ Chi đoàn (Quyết định 
chuẩn y BCH Chi Đoàn, 
danh sách đoàn viên;  Kế 
hoạch Chi đoàn;  Biên bản 
họp Chi đoàn;  kết quả xếp 
loại hang năm)

x Chi 
đoàn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1TqLDL9
YvdBYebBFArFJRh49uP
nLh18eh



4 [H1-1.3-04] Hồ sơ Liên đội (Quyết định 
chuẩn y BCH;  danh sách 
Liên đội;  Kế hoạch Liên 
đội;  Biên bản Liên đội;  kết 
quả xếp loại hàng năm)

x Liên đội x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1lnl_w-
byCWJ97AVlfxYaLbdR1
5GPgD88

5 [H1-1.3-05] Quy chế phối hợp, hoạt 
động của các tổ chức đoàn 
thể

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1JksYES
Yl2gfWWf_kJofHOP-
4qK3z1dEo

6

[H1-1.3-06]

Giấy khen, bằng khen các 
tổ chức

x Bảng 
truyền 
thống 
nhà 

trường

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1oqTBmT
bJ9XMIwZq5VJmxZ2779
kHyyYRC



1 [H1-1.4-01] Quyết định bổ nhiệm Hiệu 
trưởng, Phó Hiệu trưởng

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1K0YkdIp
o6w9zpIxmoE-
NqHVnHV49yZ3-

Tiêu chí 1.4

Hiệu trưởng, 
phó Hiệu 
trưởng, tổ 

chuyên môn và 
tổ văn phòng

2 [H1-1.4-02] Hồ sơ tổ chuyên môn 
(Quyết định thành lập các tổ 
bộ môn, quyết định bổ 
nhiệm tổ trưởng, tổ phó;  Kế 
hoạch tổ chuyên môn;  Sổ 
ghi biên bản họp tổ chuyên 
môn;  Xếp loại cuối năm 
của tổ chuyên môn)

x Chuyên 
môn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1nQoy_U
nsS6TUNQblwKVGWZfq
jT_DSXUO

Tiêu chí 1.5

Lớp học

1 [H1-1.5-01] Hồ sơ học sinh (Sổ đăng bộ; 
edu, cơ sở dữ liệu, học bạ)

x Văn thư x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/14NbfPQq
ibgsweJclMhNbFhKXgIQ
Lvv5i



2 [H1-1.5-02] Hồ sơ lớp học (Hồ sơ tuyển 
sinh; quyết định biên chế 
lớp; Sổ chủ nhiệm; Bảng 
tổng hợp thông tin về các 
lớp theo từng năm học;  
Biên bản họp bầu lớp 
trưởng, lớp phó, tổ trưởng 
của các lớp hoặc văn bản 
của giáo viên chủ nhiệm lớp 
chỉ định lớp trưởng, lớp phó 
luân phiên hằng năm; Các 
báo cáo sơ kết, tổng kết Chi 
đội  )

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1-
2ZbY3RjcwQl9-
Ukfj2qYKZ31STFiOaB

Tiêu chí 1.6

Quản lý hành 
chính, tài chính 

và tài sản

1 [H1-1.6-01] Sổ quản lí và hồ sơ lưu trữ 
(các văn bản, công văn đi 
đến; cấp phát văn bằng 
chứng chỉ)

x Văn thư https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1xk1wB5
VkZGM6jFPr6X5aOePSe
amjX16q



2 [H1-1.6-02] Hồ sơ tài chính, tài sản (Sổ 
quản lý tài sản và hệ thống 
tủ lưu trữ hồ sơ; Quyết định 
giao dự toán ngân sách; Quy 
chế chi tiêu nội bộ, hồ sơ 
công khai; Hợp đồng sử 
dụng phần mềm; Biên bản 
kiểm kê tài sản, CSVC; Kế 
hoạch thu chi năm học)

x kế toán x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/10cPm18z
Nuu7QsOsGfcZJ9MElG0
H4mZvV

3 [H1-1.6-03] Kết luận thanh tra x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1THZQO
Y30INcNTOntdyO0j6CD
HrpEqzkb

Tiêu chí 1.7

Quản lý cán bộ, 
giáo viên và 
nhân viên

1 [H1-1.7-01 ] Quyết định phân công 
nhiệm vụ; phân công 
chuyên môn

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1Ps4N-
NtzuDy9_0fqU208MhMK
sgEjGFBy



2 [H1-1.7-02 ] Kế hoạch BDTX nhà 
trường; cá nhân; Kế hoạch 
tập huấn chuyên môn 
nghiệp vụ các cấp

x Tủ hồ sơ x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1bzfOydjn
Mt9Miq3GvNdOyzgNYc
RNiUM3

1 [H1-1.8-01] Kế hoạch giáo dục của nhà 
trường; giáo viên

x Tủ hồ sơ x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1t43r1o8z
J5hzv1d7p_Lt3P5eiyCTrc
YB

Tiêu chí 1.8

Quản lí các 
hoạt động giáo 

dục

2 [H1-1.8-02] Sổ đầu bài; Lịch báo giảng x Tủ hồ sơ https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1yU-
D0axiJ2Xd4M2m08UteV
Z8Cbgnlol6



3 [H1-1.8-03] Biên bản họp đánh giá cuối 
năm; Hồ sơ kiểm tra nội bộ

x Chuyên 
môn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1TxrbeJqr
GsgF8q0Yegfx6i1INQjGP
ENF

1 Hồ sơ tài chính, tài sản (Sổ 
quản lý tài sản và hệ thống 
tủ lưu trữ hồ sơ; Quyết định 
giao dự toán ngân sách; Quy 
chế chi tiêu nội bộ, hồ sơ 
công khai; Hợp đồng sử 
dụng phần mềm; Biên bản 
kiểm kê tài sản, CSVC; Kế 
hoạch thu chi năm học)

x kế toán x https://drive.google.com/d
rive/folders/1ZzABMDw
UK2EVXcgEBx5-
3zRQVbLaVINa

Tiêu chí 1.9

Thực hiện quy 
chế dân chủ ở 

cơ sở

2 [H1-1.9-01] Hồ sơ thực hiện quy chế dân 
chủ (Quy chế dân chủ;  
Phân công giám sát thực 
hiện quy chế dân chủ;  Báo 
cáo thực hiện quy chế dân 
chủ của nhà trường)

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/101NrbJJ-
U772iy9iIJqFXvsXveOx3
d2t



3 [H1-1.9-02] Nghị quyết Hội nghị cán bộ, 
viên chức, người lao động

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1JG5uGZ
GF1_8UYq-
yjZSJuvMBqkIpX4tW

4 [H1-1.9-03] Báo cáo của ban thanh tra 
nhân dân

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1h8UJAIr
ZjKBuj7rd-EahYzNlDK-
FlLxF

Tiêu chí 1.10

Đảm bảo an 
ninh trật tự, an 

toàn trường 
học

1 [H1-1.10-
01]

Kế hoạch đảm bảo an ninh 
trật tự và an toàn trường học 
( Kế hoạch xây dựng trường 
học an toàn, phòng chống 
tai nạn thương tích; Kế 
hoạch đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm; Kế hoạch 
phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ; Kế hoạch 
phòng, chống dịch bệnh 

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1ux_cuFn
Mi6LfDD9hb8MQ7jHCU
Mxg9LOz



truyền nhiễm; Covid-19; Kế 
hoạch tổ chức dạy học thích 
ứng phòng, chống Covid-19 
đảm bảo an toàn cho HS, 
CB GV NV; Kế hoạch 
phòng, chống bạo lực học 
đường và tệ nạn xã hội trong 
trường học; Kế hoạch phối 
hợp giáo dục đạo đức, đảm 
bảo an toàn giao thông, an 
ninh trật tự và phòng chống 
tệ nạn xã hội; Kế hoạch 
tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật về An toàn giao thông 
cho học sinh; Kế hoạch Tổ 
chức liên hoan văn nghệ và 
tuyên truyền măng non về 
phòng chống tai nan thương 
tích, phòng chống đuối 
nước và tuyên truyền luật 
trẻ em)



2 [H1-1.10-
02]

Hình ảnh hộp thư góp ý, 
các link zalo lớp, trường, 

phụ huynh, trang web, 
fanfage, edu….

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1Oxu6Ee5
h5MiyJx23BBrwZBD16j6
mte5d

3 [H1-1.10-
03]

Hồ sơ đội xung kích; Quy 
chế phối hợp giữa nhà 

trường với công an

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/13_8QrrJ
U5619xENpmaenu3tXX9
PFsN8C

4 [H1-1.10-
04]

Biên bản xử lý học sinh vi 
phạm

x GVCN 
TPTĐ

https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1Kh65vM
6EyYWbl3bYZjhs-
u2OR6w3PgcN



TIÊU CHUẨN 2. CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Tiêu chí 2.1

Đối với Hiệu 
trưởng, phó 
Hiệu trưởng

1 Kế hoạch BDTX nhà 
trường; cá nhân; Kế hoạch 
tập huấn chuyên môn 
nghiệp vụ các cấp

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1bzfOydjn
Mt9Miq3GvNdOyzgNYc
RNiUM3



2 [H2-2.1-01] Hồ sơ Hiệu trưởng, Phó 
hiệu trưởng

x Văn thư x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1dUN6zd
AM0L1ySH1X0Uu4Ld92
EToNDemv

3 [H2-2.1-02] Đánh giá chuẩn Hiệu 
trưởng, Phó hiệu trưởng

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1dupX6co
7

Tiêu chí 2.2

Đối với Giáo 
viên

1 [H2-2.2-01] Danh sách giáo viên, nhân 
viên có thông tin về trình 

độ đào tạo

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1-
kKEZl4HiXc5iZha_A5_z
SUS1FF0lFdX



2 [H2-2.2-02] Bảng tổng hợp kết quả đánh 
giá, xếp loại chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên hàng năm

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1yW8OIX
9EvsItwRSlEIj9LyQad-
kRTLFg

3 [H2-2.2-03] Kết quả công nhận SKKN, 
nghiên cứu khoa học;  Kết 
quả công nhận sáng tạo trẻ

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1WRHStf
aXj6tIb_dLaWNbjYqesLv
q_pGO

4 [H2-2.2-04] Hồ sơ dạy hướng nghiệp 9;  
hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp K6,7

x Chuyên 
môn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1c6tge7Ou
TGGWtl2iOaA9rsgO3djI
G-pD



1 Quyết định phân công 
nhiệm vụ; phân công 
chuyên môn

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1Ps4N-
NtzuDy9_0fqU208MhMK
sgEjGFBy

2 [H2-2.3-01] Hồ sơ tổ văn phòng (hồ sơ 
nhân viên; Quyết định thành 
lập các tổ văn phòng; quyết 
định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ 
phó; Kế hoạch tổ; Sổ ghi 
biên bản họp)

x Văn thư x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/14NuHZ
MN6imqhSWzkT4oGtutu
S0pcNQvJTiêu chí 2.3

Đối với nhân 
viên

3 [H2-2.3-02] Các quyết định tham gia tập 
huấn 

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1EJdsfLQ
L3QGt-
bkJKdNkIXspI1X54r9v



4 [H2-2.3-03] Quyết định xếp loại viên 
chức cuối năm

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1wxPcxn1
HZs9zXCnEmFNtF9DWr
wvWfDrV

1 Hồ sơ học sinh (Sổ đăng bộ; 
edu, cơ sở dữ liệu, học bạ)

x Văn thư x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/14NbfPQq
ibgsweJclMhNbFhKXgIQ
Lvv5i

Tiêu chí 2.4

Đối với học 
sinh 

2 [H2-2.4-01] Nội quy học sinh x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/11phYkDj
P5qn0cNg8E9RZEA0fQ3
Sp9KXy



3 [H2-2.4-02] Kết quả xếp loại hai mặt 
giáo dục năm học; Bảng 
tổng hợp các thành tích của 
học sinh

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1vI7H68n
8tldhXTZRbV9gOk3OQ2
qazUHs

4 [H2-2.4-03] Hồ sơ theo dõi sức khỏe học 
sinh

x Y tế

5 [H2-2.4-04] Biên bản họp phụ huynh x Văn thư

6 [H2-2.4-05] Kế hoạch giúp đỡ, bồi 
dưỡng học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, khó khăn 
trong học tập;  Danh sách 
học sinh khó khăn nhận hỗ 
trợ

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1uG-
8fiE5yYXiP3pbrDa3Q-
ASuN7Tkgu1



TIÊU CHUẨN 3. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

Tiêu chí 3.1

Khuôn viên, 
khu sân chơi, 

bãi tập

1 [H3-3.1-01] Hình ảnh khuôn viên 
trường, khu sân chơi bãi tập.

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1g-
0bxNR4bLrzEfvm0nVGA
ii64XWcefcg



2 [H3-3.1-02] Giấy khen Xanh - Sạch - 
Đẹp 

https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1Z961B1q
EdtU6xwgaZGtren8IZTF2
MwOy

3 [H3-3.1-03] Chứng nhận quyền sử dụng 
đất (Sổ Đỏ); Sơ Đồ Tổng 
Thể Trường Nguyễn Tất 
Thành

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1UEftu-
P30JZCRoerZ1ju2dqOovI
iZnIF

Tiêu chí 3.2

Phòng học, 
phòng học bộ 
môn và khối 
phục vụ học 

tập

1 [H3-3.2-01] Hình ảnh về phòng học x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1kQKtAhl
NpATMBUzOisx-
QTlzb7AsTDxY



2 [H3-3.2-02] Hình ảnh phòng bộ môn x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1hjfJ6Nv
C5xtEklC0UYN65QGboy
m4lSWi

3 [H3-3.2-03] Hình ảnh Thư viện, đoàn 
đội, truyền thống, tâm lí

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1cm3L_C
6J0yQONYFBjgRhmL0B
F7AnuRE5

4 [H3-3.2-04] Hình ảnh về phòng Thiết bị x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1JT9tmh
MO6-
z0ruqJ2hXd35gMo3IQlsa
U



1 [H3-3.3-01] Hình ảnh phòng hiệu 
trưởng, phó hiệu phó, văn 
phòng

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1bviPwbp
xfoBoXqTju5dl9Uvrdbc0
nxj3

2 [H3-3.3-02] hình ảnh phòng Hội đồng x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1YWdwB
LEgVP0mpi7MRBVHOB
jYBGUxjCH0

Tiêu chí 3.3

Khối phòng 
phục vụ học 
tập và khối 
phòng hành 

chính-quản trị

3 [H3-3.3-03] Hình ảnh phòng Y tế, bảo vệ x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/14UY2SY
i810oAcPZijh2d2qbQAx
Ywz--q



4 [H3-3.3-04] Hình ảnh nhà xe giáo viên, 
nhân viên, học sinh

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/19vSqQx
UIMnA7No4fCbq-
CUwgjHODPSvo

5 [H3-3.3-05] Sổ công cụ, dụng cụ x Kế toán

Tiêu chí 3.4

Khu vệ sinh, hệ 
thống cấp thoát 

nước

1 [H3-3.4-01] Hình ảnh nhà vệ sinh CB -  
GV-NV, học sinh

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/12E4vcqc
E0l20IkWnTpNCuNk-
ZfrQsL7x



2 [H3-3.4-02] Hình ảnh cống thoát nước;  
xử lý phân loại rác

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1prSx0v8
_Rwo72te5rNiYyH8rg5lS
UfZM

3 [H3-3.4-03] Hình ảnh máy lọc nước x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1PjinAjS
m9XuYKsqE9kvKEaqiM
zyVV_co

Tiêu chí 3.5

Thiết bị

1 [H3-3.5-01] Hồ sơ thiết bị dạy học x Nhân 
viên 

thiết bị

https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1wBNBg
WH0SkGE4z9r1PtkSZ12
5wzCOeXT



2 [H3-3.5-02] Hợp đồng Internet; Hóa đơn 
thanh toán tiền internet 
hàng tháng

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1jqUmV2
wDi-ms4T-
vqqJQszqN3djx0gHS

3 [H3-3.5-03] hợp đồng, hóa đơn mua bán 
thiết bị đồ dùng dạy học; 
Sách tham khảo

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1Zjqh7H3
ufD8n-
ubzbUiyJBwwIBYDJZAJ

Tiêu chí 3.6

Thư viện

1 [H3-3.6-01] Hồ sơ thư viện x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/11DOM9
RryvCZQoeDFj6I1jtfglA
U43EB4



2 [H3-3.6-02] Hình ảnh HĐ ngoại khóa 
ngày sách Việt Nam

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1xwDkQl
zDlp5iEqAkUHy2DaEkU
xFaxKlA

3 [H3-3.6-03] Quyết định công nhận thư 
viện đạt chuẩn mức độ 1 
theo thông tư 16/2022/TT-
BGDĐT 

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1sbu5440
OgfBCHvNj5Rg6XavOy1
rtBT4F



TIÊU CHUẨN 4. QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Tiêu chí 4.1

Ban đại diện 
cha mẹ học 

sinh

1 [H4-4.1-01] Hồ sơ hội phụ huynh x Hội phụ 
huynh

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/158SvbQz

AChXSkAIhcleP-y-
f2DfSNHNH



2 [H4-4.1-02] Quy chế phối hợp Hội phụ 
huynh và nhà trường

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1k-

UpIdniYEViKmk7F6oPT
R2r081bnDra

3 [H4-4.1-03] Hồ sơ Hội khuyến học x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1CVR-

K5K96bKilwrPxerHryTlD
QSsOtZS

Tiêu chí 4.2

Công tác tham 
mưu cấp ủy 
Đảng, chính 

quyền và phối 
hợp với các tổ 
chức, cá nhân 

1 Hồ sơ chiến lược nhà 
trường (Chiến lược phát 
triển nhà trường;  Kế hoạch 
giám sát việc thực hiện kế 
hoạch chiến lược nhà 
trường; Biên bản rà soát kế 
hoạch chiến lược)

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1q_0AOx
q4Dl7tqPpe5mnLQRqXiq

LZW_JZ



2 Báo cáo hoạt động của chi 
bộ, Nghị quyết ĐH chi bộ

x Công 
đoàn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1MY0sbS
CrFWwfR_lUPzqKbAh1J

kk5BBJ4

3 Kế hoạch giáo dục của nhà 
trường; giáo viên

x Tủ hồ sơ x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1t43r1o8z
J5hzv1d7p_Lt3P5eiyCTrc

YB

của nhà trường

4 [H4-4.1-02] Quy chế phối hợp Hội phụ 
huynh và nhà trường

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1k-

UpIdniYEViKmk7F6oPT
R2r081bnDra



5 [H4-4.2-01] Quy chế phối hợp giữa nhà 
trường với công an

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1I1GQHI

SLzQG8CS6G_-
ZV9l78etGVlpnL

6 [H4-4.2-02] Hình ảnh các hoạt động giáo 
dục nhà trường

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1JwmY84
XRdiFbpUvLlLd3JyiJ2pP

l4-Ci



TIÊU CHUẨN 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

Tiêu chí 5.1

Thực hiện 
Chương trình 
giáo dục phổ 

thông 

1 Hồ sơ tổ chuyên môn 
(Quyết định thành lập các tổ 
bộ môn, quyết định bổ 
nhiệm tổ trưởng, tổ phó;  Kế 
hoạch tổ chuyên môn;  Sổ 
ghi biên bản họp tổ chuyên 
môn;  Xếp loại cuối năm 
của tổ chuyên môn)

x Chuyên 
môn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1nQoy_U
nsS6TUNQblwKVGWZfq

jT_DSXUO



2 Kế hoạch BDTX nhà 
trường; cá nhân; Kế hoạch 
tập huấn chuyên môn 
nghiệp vụ các cấp

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1bzfOydjn
Mt9Miq3GvNdOyzgNYc

RNiUM3

3 Kế hoạch giáo dục của nhà 
trường; giáo viên

x Tủ hồ sơ x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1t43r1o8z
J5hzv1d7p_Lt3P5eiyCTrc

YB

4 Sổ đầu bài; Lịch báo giảng x Tủ hồ sơ https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1yU-

D0axiJ2Xd4M2m08UteV
Z8Cbgnlol6



5 [H5-5.1-01] Hồ sơ chuyên môn x Chuyên 
môn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1AlTgGx
LS4sTQHIu9kTcQwBXo

xrJW7ZFS

6 [H5-5.1-02] Công văn tập huấn chuyên 
môn; tập huấn chương trình 
PT 2018

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1o0LiO38
oGYdFSPSzfbHI1jVr9Kd

nOvyb

7 [H5-5.1-03] Bộ đề kiểm tra, các sản 
phẩm học tập của học sinh

x Chuyên 
môn



1 Kế hoạch giúp đỡ, bồi 
dưỡng học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, khó khăn 
trong học tập;  Danh sách 
học sinh khó khăn nhận hỗ 
trợ

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1uG-

8fiE5yYXiP3pbrDa3Q-
ASuN7Tkgu1

2 [H5-5.1-01] Hồ sơ chuyên môn x Chuyên 
môn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1AlTgGx
LS4sTQHIu9kTcQwBXo

xrJW7ZFS

Tiêu chí 5.2

Tổ chức các 
hoạt động giáo 

dục cho học 
sinh có hoàn 

cảnh khó khăn, 
học sinh có 

năng khiếu, học 
sinh gặp khó 

khăn trong học 
tập và rèn 

luyện

3 [H5-5.1-02] Công văn tập huấn chuyên 
môn; tập huấn chương trình 
PT 2018

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1o0LiO38
oGYdFSPSzfbHI1jVr9Kd

nOvyb



4 [H5-5.2-01] Hồ sơ tổ tư vấn tâm lí 
(Quyết định thành lập tổ tư 
vấn tâm lí;  Kế hoạch tư vấn 
tâm li;  Chứng chỉ tư vấn 
tâm lí của CB GV NV)

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1tgVHab_

hvCtwu-
pvx14PWQXD1lvd-7fs

5 [H5-5.2-02] Hồ  sơ các câu lạc bộ x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1dWUs-

mI70DwoOXzFVKkSaLq
7VcRDuYSf

Tiêu chí 5.3

Thực hiện nội 
dung giáo dục 

địa phương 
theo quy định

1 Kế hoạch giáo dục của nhà 
trường; giáo viên

x Tủ hồ sơ x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1t43r1o8z
J5hzv1d7p_Lt3P5eiyCTrc

YB



2 [H5-5.1-03] Bộ đề kiểm tra, các sản 
phẩm học tập của học sinh

x Chuyên 
môn

3 [H5-5.3-01] Hồ sơ dạy học địa phương x Chuyên 
môn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/18AZCoQ
S8Qc3tThgMSdqQ24x1O

8HVBlH5

4 [H5-5.3-02] Biên bản rà soát, điều chỉnh 
nội dung giáo dục địa 
phương

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1JewScRi
e5cwwNCo5TeK7IacrqDJ

bcKRU



1 Hồ sơ tổ chuyên môn 
(Quyết định thành lập các tổ 
bộ môn, quyết định bổ 
nhiệm tổ trưởng, tổ phó;  Kế 
hoạch tổ chuyên môn;  Sổ 
ghi biên bản họp tổ chuyên 
môn;  Xếp loại cuối năm 
của tổ chuyên môn)

x Chuyên 
môn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1nQoy_U
nsS6TUNQblwKVGWZfq

jT_DSXUO

2 Hồ sơ dạy hướng nghiệp 9;  
hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp K6,7

x Chuyên 
môn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1c6tge7Ou
TGGWtl2iOaA9rsgO3djI
G-pD

Tiêu chí 5.4

Các hoạt động 
trải nghiệm và 
hướng nghiệp

3 Hình ảnh các hoạt động giáo 
dục nhà trường

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1JwmY84
XRdiFbpUvLlLd3JyiJ2pP
l4-Ci



4 Hồ  sơ các câu lạc bộ x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1dWUs-

mI70DwoOXzFVKkSaLq
7VcRDuYSf

5 [H5-5.4-01] Kế hoạch tổ chức hoạt động 
ngoại khoá

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1dPJKiko
M_I63RIXsxXOCqWWL
sqIZWSaG

6 [H5-5.4-02] Biên bản rà soát, điều chỉnh 
nội dung giáo dục hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1aYr7N28
3eOQ0K20YY7RyRdSIU
xm_woSQ



1 Kế hoạch giáo dục của nhà 
trường; giáo viên

x Tủ hồ sơ x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1t43r1o8z
J5hzv1d7p_Lt3P5eiyCTrc
YB

Tiêu chí 5.5

Hình thành, 
phát triển các 
kĩ năng sống 
cho học sinh

2 Kế hoạch đảm bảo an ninh 
trật tự và an toàn trường học 
( Kế hoạch xây dựng trường 
học an toàn, phòng chống 
tai nạn thương tích; Kế 
hoạch đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm; Kế hoạch 
phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ; Kế hoạch 
phòng, chống dịch bệnh 
truyền nhiễm; Covid-19; Kế 
hoạch tổ chức dạy học thích 
ứng phòng, chống Covid-19 
đảm bảo an toàn cho HS, 
CB GV NV; Kế hoạch 
phòng, chống bạo lực học 
đường và tệ nạn xã hội trong 
trường học; Kế hoạch phối 
hợp giáo dục đạo đức, đảm 
bảo an toàn giao thông, an 

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1ux_cuFn
Mi6LfDD9hb8MQ7jHCU
Mxg9LOz



ninh trật tự và phòng chống 
tệ nạn xã hội; Kế hoạch 
tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật về An toàn giao thông 
cho học sinh; Kế hoạch Tổ 
chức liên hoan văn nghệ và 
tuyên truyền măng non về 
phòng chống tai nan thương 
tích, phòng chống đuối 
nước và tuyên truyền luật 
trẻ em)

3 Hồ sơ dạy hướng nghiệp 9;  
hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp K6,7

x Chuyên 
môn

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1c6tge7Ou
TGGWtl2iOaA9rsgO3djI
G-pD



4 Kết quả xếp loại hai mặt 
giáo dục năm học; Bảng 
tổng hợp các thành tích của 
học sinh

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1vI7H68n
8tldhXTZRbV9gOk3OQ2
qazUHs

5 Kế hoạch tổ chức hoạt động 
ngoại khoá; 

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1dPJKiko
M_I63RIXsxXOCqWWL
sqIZWSaG

6 [H5-5.5-01]  Kết quả tổng kết nề nếp  
tháng, năm và xếp loại thi 
đua của các lớp.

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1sJl3kj-
jbj8vTHJAUNzI7ZKv5xe
fGKx1



7 [H5-5.5-02] Biên bản họp đánh giá hạnh 
kiểm của các lớp

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1P4f0M7
Qw1oeKSzavO4BBl4LIP
LBF1rYB

1 Kết quả xếp loại hai mặt 
giáo dục năm học; Bảng 
tổng hợp các thành tích của 
học sinh

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1vI7H68n
8tldhXTZRbV9gOk3OQ2
qazUHs

Tiêu chí 5.6. 
Kết quả giáo 

dục

2 Kế hoạch giúp đỡ, bồi 
dưỡng học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, khó khăn 
trong học tập;  Danh sách 
học sinh khó khăn nhận hỗ 
trợ

x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1uG-
8fiE5yYXiP3pbrDa3Q-
ASuN7Tkgu1



3 Hồ sơ hội phụ huynh x Hội phụ 
huynh

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/158SvbQz
AChXSkAIhcleP-y-
f2DfSNHNH

4 [H5-5.6-01] Sổ theo dõi và đánh giá học 
sinh

x EDU https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1JpG8m0
3font6YVHlJNZJdf2q4w
Lz2cJx

5 [H5-5.6-02] Hồ sơ tốt nghiệp THCS x Văn thư x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1RJ70Vu_
-
qS5_uENL0aFst2zUznIYe
qEg



XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu)

6 [H5-5.6-03] Quyết định công nhận phổ 
cập

x Cán bộ 
phụ 
trách

x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1t7733N6
8x7xGzWy0931mXdGK5
WUY7ywm

7 [H5-5.6-04] Báo cáo sơ kết, tổng kết x x https://drive.google.com/d
rive/u/3/folders/1PJlIqlW7
HPx6OmAgWe2tSXKnyb
lmaZ6H
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